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Quyển số: 00








	




















	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 45 phút . 
Tên chương: Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Thực hiện ngày : 



Tên bài: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được các khái niệm cơ bản về máy tính, nhận biết được các thành phần chính cấu tạo nên máy tính
· Phân biệt được phần mềm, phần cứng
· Nhận biết các loại dịch vụ kết nối Internet phương thức kết nối Internet.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Nêu các quy định chung của môn học
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Dẫn dắt HS-SV máy tính gồm những thành phần nào để vào bài
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	31

	
	1. Khái niệm máy vi tính
II. . Phân biệt máy để bàn, máy xách tay, máy tính bảng
III. Khái niệm thiết bị di động cầm tay
IV. Cấu trúc của hệ thống máy tính
V. Khái niệm và vai trò của phần mềm 
VI. Mạng máy tính
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.




· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
-   Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng
	
4’


5’


5’


7’



5’


5’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 45 phút 
Tên chương: Chương 1: Tổng quan về công nghệ thông tin
Thực hiện ngày : 



Tên bài: Các ứng dụng của công nghệ thông tin - truyền thông
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Nhận biết được một số ứng dụng của công nghệ thông tin
· Tạo và sử dụng thư điện tử.
· Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc học  như tìm tài liệu, các lớp học trực tuyến.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  3 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 42 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ việc sử dụng  mạng internet hàng ngày, dẫn dắt để đi vào bài học

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	2‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	35

	
	I. Một số ứng dụng công và ứng dụng trong kinh doanh	Thời gian : 4 giờ
1. Các dịch vụ Internet
2. Khái niệm học tập trực tuyến, đào tạo trực tuyến, hội nghị trực tuyến.
3. Kiểu số thực.
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.


	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng
· 
	


20’






	
	II. Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông.
1.  Thư điện tử (e-mail) và công dụng của nó.
2.  Các “dịch vụ tin nhắn ngắn” (SMS) và “nhắn tin tức thời” (IM)
3.  Khái niệm các thuật ngữ “nói chuyện (đàm thoại) qua giao thức Internet” (VoIP - Voice over IP), “mạng xã hội”, diễn đàn, cộng đồng trực tuyến
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.

	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	

15’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 45 phút 
Tên chương: Chương 1: Tổng quan về công nghệ thông tin
Thực hiện ngày : 


Tên bài: An toàn lao động, bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin
An toàn thông tin, pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được các quy tắc an toàn khi sử dụng máy tính và các thiết bị kèm theo.
· Chọn tư thế làm việc  đúng
· Đề phòng khi giao dịch trên mạng
· Sao lưu dữ liệu dự phòng
· Phòng, chống phần mềm độc hại
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 3 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 42 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Nêu các nguy hại có thể gặp khi sử dụng máy tính để dẫn dắt vào bài học

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	2‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	36’

	
	I. . An toàn lao động, bảo vệ môi trường 
1. . Các quy tắc an toàn khi sử dụng máy tính và các thiết bị kèm theo
2. Cách chọn tư thế làm việc  đúng
3. Thiết lập các lựa chọn tiết kiệm năng lượng cho máy tính
4. Công dụng của việc tái chế các bộ phận của máy tính

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Từ việc sử dụng máy tính hàng ngày nêu những nguy hại có thể xảy ra
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng
· 
	


5’


5’


5’






	
	II. An toàn thông tin, pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin
1. Cách đề phòng khi giao dịch trực tuyến
2. Khái niệm và tác dụng của tường lửa
3. Tầm quan trọng của việc sao lưu dữ liệu dự phòng
4. Phân biệt được các phần mềm độc hại và cách thức mã độc xâm nhập, lây lan trong hệ thống máy tính
5. Cách phòng, chống phần mềm độc hại
6. Khái niệm tổng quan của luật pháp Việt Nam và quốc tế liên quan đến bản  quyền
7. Cách nhận diện một phần mềm có bản quyền
	

·  Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.

· Đặt vấn đề cho sinh viên thảo luận làm sao để bảo vệ dữ liệu khi bị mất.

	

· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	




11’




10’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	4’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 2: Microsoft Windows 
Thực hiện ngày : 


	Tên bài: Giới thiệu Microsoft Windows

	Mục tiêu của bài: 
	


Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Sử dụng chuột và bàn phím trên môi trường Windows
· Thực hiện các thao tác trên cửa sổ. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Nêu các quy định chung của môn học
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Dẫn dắt HS-SV vì sao phải sử dụng hệ điều hành windows .

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	5‘


	2
	Giảng bài mới:
	
	
	

	
	1. Windows là gì?		
2. Khởi động và thoát khỏi Windows
3. Giao diện của Windows
4. Hệ thống cửa sổ 
5. Các thao tác trên cửa sổ

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	10’
3’


10’
5’
5’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	2’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Windows 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Windows Explorer  + Control Panel
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo Windows Explorer  của Windows để quản lý hệ thống tập tin, thư mục trên máy tính.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  2 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 20 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu lý do cần sử dụng windows Explorer.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	3‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	15’

	
	1. Giới thiệu Windows Explorer	
2. Các thao tác chính trong Windows Explorer.       
3. Thao tác với file, folder, shortcut và đĩa
4. Sử dụng công cụ tìm (find, search)
II. Các thao tác chính trong Control Panel
1. Thiết lập đặc tính màn hình	        
2. Cấu hình ngày, giờ hệ thống
3. Thiết lập dạng hiển thị của số, tiền tệ, ngày giờ
  4. Thêm/ bớt Font chữ
  5. Cài đặt, gỡ bỏ một phần mềm ứng dụng
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	2’

2’

8’

3’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	2’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên






	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Windows 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Một số phần mềm tiện ích
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Giới thiệu một số phần mềm tiện ích..
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu lý do cần sử dụng windows Explorer.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	

	
	Giới thiệu một số phần mềm tiện ích cho SV
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên






	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Word 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Tổng quan về phần mềm Microsoft Word
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft Word để xử lý văn bản.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 20 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng thao tác Word cho hiệu quả.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	10‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	70’

	
	Tổng quan về phần mềm Microsoft Word
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	10’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên






	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Word 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Trình bày văn bản 
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft Word để xử lý văn bản.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng thao tác Word cho hiệu quả.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Trình bày văn bản
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	



30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên






	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Word 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Bảng, chia cột và trình bày trang
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft Word để xử lý văn bản.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng thao tác Word cho hiệu quả.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Bảng, chia cột và trình bày trang
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	



30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên






	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Word 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Style, Template và Mail Merge
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft Word để xử lý văn bản.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng thao tác Word cho hiệu quả.


	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Style, Template và Mail Merge
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	



30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên







	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Word 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: In ấn và các chức năng khác
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft Word để xử lý văn bản.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sử dụng thao tác Word cho hiệu quả.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	In ấn và các chức năng khác
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	



30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên






	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Word 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Ôn tập và kiểm tra
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft Word để xử lý văn bản.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập

	
	
	

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	35’

	
	Ôn tập và kiểm tra
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	35’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên






	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 4: Microsoft Excel 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Tổng quan về phần mềm Microsoft Excel
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft Excel để xử lý bảng tính.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sử dụng thao tác Excel sao cho hiệu quả
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	3‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Tổng quan về phần mềm Microsoft Excel
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên










	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 4: Microsoft Excel 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Các thao tác cơ bản
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft Excel để xử lý bảng tính.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sử dụng thao tác Excel sao cho hiệu quả
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	3‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Các thao tác cơ bản
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 4: Microsoft Excel 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Một số hàm trong Excel
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft Excel để xử lý bảng tính.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sử dụng thao tác Excel sao cho hiệu quả
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	3‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Một số hàm trong Excel
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 4: Microsoft Excel 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Thao tác trên cơ sở dữ liệu
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft Excel để xử lý bảng tính.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sử dụng thao tác Excel sao cho hiệu quả
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	3‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Thao tác trên cơ sở dữ liệu
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 4: Microsoft Excel 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Biểu đồ và in ấn
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft Excel để xử lý bảng tính.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sử dụng thao tác Excel sao cho hiệu quả
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	3‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Biểu đồ và in ấn
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên









	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Powerpoint 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Tổng quan về Microsoft PowerPoint
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft PowerPoint để trình diễn..
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sử dụng thao tác Powerpoint sao cho hiệu quả
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	3‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Tổng quan về Microsoft PowerPoint
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên






	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Powerpoint 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Tổng quan về Microsoft PowerPoint
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft PowerPoint để trình diễn..
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sử dụng thao tác Powerpoint sao cho hiệu quả
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	3‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Tổng quan về Microsoft PowerPoint
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên







	Giáo án số: 19
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Powerpoint 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Xây dựng nội dung bài thuyết trình
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft PowerPoint để trình diễn..
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sử dụng thao tác Powerpoint sao cho hiệu quả
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	3‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Xây dựng nội dung bài thuyết trình
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên






	Giáo án số: 20
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft Powerpoint 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Hiệu ứng và trình chiếu
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft PowerPoint để trình diễn..
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sử dụng thao tác Powerpoint sao cho hiệu quả
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	3‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Hiệu ứng và trình chiếu
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên






	Giáo án số: 21
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft PowerPoint
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Ôn tập và kiểm tra
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft PowerPoint.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập

	
	
	

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	35’

	
	Ôn tập và kiểm tra
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	35’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên






	Giáo án số: 22
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 6: Sử dụng Internet
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Tổng quan về Internet
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên Internet..
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sử dụng các thao tác cơ bản trên Internet sao cho hiệu quả
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	3‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Tổng quan về Internet
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên






	Giáo án số: 23
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 6: Sử dụng Internet
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Sử dụng trình duyệt web
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên Internet..
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sử dụng các thao tác cơ bản trên Internet sao cho hiệu quả
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	3‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Sử dụng trình duyệt web
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên






	Giáo án số: 24
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 6: Sử dụng Internet
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Sử dụng thư điện tử
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên Internet..
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sử dụng các thao tác cơ bản trên Internet sao cho hiệu quả
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	3‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Sử dụng thư điện tử
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên






	Giáo án số: 24
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 6: Sử dụng Internet
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Một số dạng truyền thông số thông dụng
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên Internet..
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Sử dụng các thao tác cơ bản trên Internet sao cho hiệu quả
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu hỏi
	3‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	30’

	
	Một số dạng truyền thông số thông dụng
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên






	Giáo án số: 25
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 3: Microsoft PowerPoint
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Ôn tập và kiểm tra cuối kỳ
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Sử dụng thành thạo các thao tác trên Microsoft PowerPoint.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy projector hoặc phần mềm Net of  School. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập

	
	
	

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	Ôn tập và kiểm tra
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Thao tác mẫu cho sinh viên, kết hợp dùng máy Projector.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghĩ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi lại các thao tác.
	80’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách bài tập Tin học,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2019
Giáo viên




[bookmark: _GoBack]
32

image1.jpeg




image2.tmp
LLLLLLL




